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	Số: 1548/STP-XDKTVBQPPL

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018  
	Thừa Thiên Huế, ngày  17 tháng 10 năm 2018


	Kính gửi:
	- Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.


Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là hệ thống hóa văn bản) quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Kế hoạch ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 tại Bộ Tư pháp kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BTP; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2014-2018. Để việc hệ thống hóa văn bản được thực hiện bảo đảm chất lượng, thời hạn theo yêu cầu, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành (cơ quan) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (UBND cấp huyện) trên cơ sở quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành hệ thống hóa văn bản và lưu ý một số công việc sau:

1. Xác định đầy đủ và chính xác các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của cơ quan, UBND cấp huyện
Căn cứ đối tượng, phạm vi hệ thống hóa văn bản nêu tại mục II Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, UBND cấp huyện xác định đầy đủ và chính xác các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa, cụ thể như sau:

a) Các văn bản do cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

b) Các văn bản do cơ quan, đơn vị khác chủ trì soạn thảo nhưng có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; 

c) Trường hợp văn bản được rà soát có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan, đơn vị thì cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo làm đầu mối thực hiện việc rà soát và tổng hợp kết quả rà soát của cơ quan, đơn vị có liên quan. 

2. Tập hợp đầy đủ các văn bản và kết quả rà soát các văn bản để hệ thống hóa 

a) Tập hợp đầy đủ các văn bản để hệ thống hóa, bao gồm:

- Đối với UBND cấp huyện: Các văn bản quy phạm pháp luật trong Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố đến hết ngày 31/12/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018. 
- Đối với các cơ quan: Các văn bản quy phạm pháp luật trong Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đến hết ngày 31/12/2017 được công bố kèm theo Quyết định số 2307 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và những văn bản quy phạm pháp luật được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018.
Lưu ý: Các văn bản để hệ thống hóa phải được tập hợp từ nguồn văn bản để rà soát, hệ thống hóa quy định tại Điều 141 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

b) Tập hợp đầy đủ các kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa 

Các cơ quan, UBND cấp huyện tập hợp đầy đủ các kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa đã được thực hiện như: Kết quả rà soát theo căn cứ (văn bản và tình hình phát triển kinh tế - xã hội là căn cứ để rà soát); kết quả rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực. 

Lưu ý: Hàng năm (từ năm 2014 đến năm 2018), trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành các Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực, các cơ quan có thể sử dụng, cập nhật kết quả từ các Danh mục này để thực hiện hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm của cơ quan mình, cụ thể: 
- Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết ngày 31/12/2013;

- Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2014;

- Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2015;
- Quyết định số 1747/QĐ-UBND  ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2016;

- Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2017.
 (Các Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nêu trên được đăng tải kèm theo Công văn này tại Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp mục Rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: http://stp@thuathienhue.gov.vn). 

3. Kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung

Trên cơ sở tập hợp đầy đủ các văn bản và kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa nêu trên, các cơ quan, UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản, bảo đảm chính xác về hiệu lực của văn bản tính đến hết ngày 31/12/2018. 

Trường hợp kết quả rà soát văn bản đã được tập hợp phản ánh không cập nhật tình trạng pháp lý của văn bản hoặc phát hiện văn bản chưa được rà soát theo quy định tính đến ngày 31/12/2018 thì cơ quan, UBND cấp huyện phải tiến hành rà soát bổ sung theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Mục 3 Chương IX). 

4. Xác định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa 

Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản đã được kiểm tra lại và được rà soát bổ sung, cơ quan, UBND cấp huyện thực hiện hệ thống hóa xác định các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa, bao gồm:
- Đối với UBND cấp huyện: Các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố đến hết ngày 31/12/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018 đã được rà soát xác định còn hiệu lực.
- Đối với các cơ quan: Các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực trong Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đến hết ngày 31/12/2017 được công bố kèm theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và những văn bản quy phạm pháp luật được Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018 đã được rà soát xác định còn hiệu lực.
5. Lập, sắp xếp các Danh mục văn bản 
Cơ quan, UBND cấp huyện lập, sắp xếp Danh mục văn bản theo quy định tại khoản 4 Điều 167 và Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan (hoặc HĐND, UBND các cấp) trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018, (theo mẫu số 05 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP);
- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cơ quan (hoặc HĐND, UBND các cấp) trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (theo mẫu số 03 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); 

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan (hoặc HĐND, UBND các cấp) trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (theo mẫu số 04 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); 

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan (hoặc HĐND, UBND các cấp) trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (theo mẫu số 06 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
(Các Danh mục văn bản được lập theo mẫu chi tiết gửi kèm Công văn này). 

6. Xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản

Cơ quan, UBND cấp huyện xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của cơ quan, đơn vị mình. Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Quá trình tổ chức thực hiện;

b) Kết quả hệ thống hóa văn bản:

- Tổng số văn bản được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 2014-2018;

- Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa (tổng số văn bản còn hiệu lực) kỳ 2014-2018;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018;

- Tổng số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

c) Vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị.

7. Gửi kết quả hệ thống hóa văn bản

a) Thời hạn gửi báo cáo

Kết quả hệ thống hóa văn bản của Quý đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/01/2019 (kèm theo file điện tử đến địa chỉ: lthue.stp@thuathienhue.gov.vn).

b) Hồ sơ hệ thống hóa văn bản gửi Sở Tư pháp bao gồm:

- Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản của đơn vị;

- Các Danh mục văn bản (theo mẫu gửi kèm Công văn này);

- Các văn bản còn hiệu lực (Bản điện tử) được sắp xếp theo thứ tự tương ứng của Danh mục văn bản còn hiệu lực được lập theo Mục 5 Công văn này;

- Hồ sơ rà soát văn bản để hệ thống hóa theo quy định tại Điều 152 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
Trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, UBND cấp huyện kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp qua Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.
(Số điện thoại Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 0234.3839978)./.

	Nơi nhận:                                                                                            

- Như trên;

- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- UBND tỉnh (để b/c);

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu VT, XDKTVBQPPL.

               
	 KT. GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC
                 Phan Văn Quả
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